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  UBND TỈNH BÌNH PHƯỚC   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Số:           /QĐ-SGDĐT                             Bình Phước, ngày        tháng 6 năm 2021 
 

 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc thành lập Đoàn thanh tra công tác coi thi 

Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 

 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

Căn cứ Thông tư số 12/2020/TT-BGDĐT ngày 22/5/2020 của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở 

GDĐT thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng GDĐT 

thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành 

phố trực thuộc Trung ương; 

Căn cứ Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT ngày 13/10/2016 của Bộ GDĐT 

quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi; 

Căn cứ Quyết định số 32/2020/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND 

tỉnh Bình Phước ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Sở GDĐT tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Công văn số 1318/BGDĐT-QLCL ngày 05/4/2021 của Bộ GDĐT 

về việc hướng dẫn tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 - (Công văn số 

1318);  

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 02/VBHN-BGDĐT ngày 04/5/2021 của Bộ 

GDĐT ban hành Quy chế thi tốt nghiệp THPT - (Quy chế thi); 

Căn cứ Công văn số 1952/BGDĐT-TTr ngày 13/5/2021 của Bộ GDĐT về 

việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp THPT năm 2021; 

Căn cứ Quyết định số 1263/QĐ-UBND ngày 17/5/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước; 

Căn cứ Quyết định số 1604/QĐ-UBND ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh 

Bình Phước phê duyệt Phương án tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

trên địa bàn tỉnh Bình Phước (Được điều chỉnh, bổ sung theo chỉ đạo của Bộ 

GDĐT tại Công văn số 2515/BGDĐT-QLCL ngày 17/6/2021); 

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra Sở GDĐT, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thanh tra công tác coi thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: 

- Thời gian: Từ 08 giờ, ngày 06/7/2021 đến ngày 08/7/2021 (03 ngày) - 

Ngày 09/6/2021 dự phòng. 

- Địa điểm: Tại các Điểm thi được nêu cụ thể tại Điều 2. 

- Nội dung thanh tra: Điều 7 Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT; thanh 

tra/kiểm tra việc thực hiện các quy định tại Điều 8, 9, 10, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 

54 Quy chế thi; Phụ lục IV Công văn số 1318. 

 

https://thuvienphapluat.vn/cong-van/giao-duc/cong-van-1209-bgddt-qlcl-2019-huong-dan-to-chuc-ky-thi-trung-hoc-pho-thong-quoc-gia-410112.aspx
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Điều 2. Thành lập Đoàn thanh tra gồm các ông/bà có tên sau đây: 
TT Họ và tên Chức vụ/chức danh, đơn vị Nhiệm vụ Điểm thi 

1.  Hà Minh Quan 

(0965839666) 

Phó Chánh thanh tra, 

Sở GDĐT 

Trưởng đoàn 
TTr lưu động 

2.  Dương Hồng Nhung 

(0917300638) 

Phó Chánh thanh tra, 

Sở GDĐT 

P.Trưởng đoàn 
TTr lưu động 

3.  Lê Quang Trung 

(0917796196) 

Thanh tra viên chính,  

Sở GDĐT 

Thư ký Trực thanh 

tra thi 

4.  Nguyễn Văn Dưỡng 

(0911565789) 

Thanh tra viên chính, 

Thanh tra tỉnh 

Thành viên 
TTr lưu động 

5.  Mai Xuân Ca 

(0919406599) 

Thanh tra viên,  

Sở GDĐT 

Thành viên 
TTr lưu động 

6.  Đặng Thế Anh 

(0979021897) 

Giáo viên 

Trường THPT TX Bình Long 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 
Trường THCS 

Tân Phú, TP 

Đồng Xoài (1) 

7.  Phạm Quốc Quỳnh Trang 

(0984260607) 

Tổ phó 

Trường THPT TX Bình Long 

Thành viên 

8.  Nguyễn Thị Trần Lan 

(0377082919) 

Tổ trưởng 

Trường THPT TX Bình Long 

Thành viên 

9.  Lê Hoàng Anh 

(0941566778) 

Giáo viên 

Trường THCS&THPT Lương 

Thế Vinh 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 

Trường THPT 

Nguyễn Du (2) 

10.  Nguyễn Quang Thế 

(0975238725) 

Tổ Phó 

Trường THCS&THPT Lương 

Thế Vinh 

Thành viên 

11.  Nguyễn Thanh Hùng 

(0978157541) 

Tổ phó 

Trường THCS&THPT Lương 

Thế Vinh 

Thành viên 

12.  Nguyễn Xuân Lộc 

(0981123653) 

Giáo viên 

Trường THPT Chuyên Bình 

Long 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 

Trường THPT 

Hùng Vương 

(3) 

13.  Đỗ Bá Thành 

(0984101223) 

Tổ phó 

Trường THPT Chuyên Bình 

Long 

Thành viên 

14.  Lê Đình Quốc 

(0948496766) 

Giáo viên 

Trường THPT Chuyên Bình 

Long 

Thành viên 

15.  Lê Công Nhiên 

(0984396728) 

Giáo viên 

Trường THCS&THPT Đăk 

Mai 

Thành viên 

16.  Đặng Thị Cúc 

(0367224989) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Nguyễn Huệ 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 
Trường THCS 

Tân Đồng, TP 

Đồng Xoài (4) 

17.  Phan Thị Hồng Thơm 

(0985611824) 

Tổ phó 

Trường THPT Nguyễn Huệ 

Thành viên 

18.  Lai Hoàng Hùng 

(0971090672) 

Tổ phó 

Trường THPT Nguyễn Huệ 

Thành viên 

19.  Dương Hoài Linh 

(0868853679) 

P.Hiệu trưởng 

Trường THPT Đa Kia 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 

Trường THPT 

TX Phước 

Long (5) 

20.  Ngô Mạnh Hùng 

(0963093070) 

Giáo viên 

Trường THPT Đa Kia 

Thành viên 

21.  Lê Văn Cường 

(0399801204) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Đa Kia 

 

Thành viên 
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22.  Phạm Văn Tuyển 

(0974151868) 

Tổ phó 

Trường THPT Chuyên Quang 

Trung 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 

 

Trường THPT 

Phước Bình 

(6) 

23.  Thị Trinh 

(0839089031) 

 

Giáo viên 

Trường THPT Chuyên Quang 

Trung 

Thành viên 

24.  Phạm Văn Minh 

(0988649709) 

Giáo viên 

Trường THPT Chuyên Quang 

Trung 

Thành viên 

25.  Nguyễn Hữu Hà 

(0372059475) 

Giáo viên 

Trường THPT Lộc Thái 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 
Trường THPT 

Chuyên Bình 

Long (7) 

26.  Trần Xuân Mão 

(0382874165) 

Giáo viên 

Trường THPT Lộc Thái 

Thành viên 

27.  Nguyễn Hồng Tài 

(0903138246) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Lộc Thái 

Thành viên 

28.  Nguyễn Như Khánh 

(0388125356) 

Giáo viên 

Trường THPT Lộc Hiệp 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 
Trường THPT 

TX Bình Long 

(8) 

29.  Nguyễn Thượng Bằng 

(0834523776) 

Giáo viên 

Trường THPT Lộc Hiệp 

Thành viên 

30.  Phan Thị Thúy Hương 

(0844575600) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Lộc Hiệp 

Thành viên 

31.  Nguyễn Thị Hồng Tám 

(0987907857) 

Tổ phó 

Trường THCS&THPT Tân 

Tiến 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 

Trường THPT 

Trần Phú (9) 32.  Nguyễn Thị Lánh 

(0982122700) 

Tổ trưởng 

Trường THCS&THPT Tân 

Tiến 

Thành viên 

33.  Lê Văn Nam 

(0963819527) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Trần Phú 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 

Trường THPT 

Đồng Phú (10) 

34.  Trương Sỹ Thanh 

(0389101268) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Trần Phú 

Thành viên 

35.  Lâm Thị Sóc Non 

(0965521454) 

Giáo viên 

Trường THPT Trần Phú 

Thành viên 

36.  Bùi Xuân Hai 

(0971728679) 

P.Hiệu trưởng 

Trường THPT Ngô Quyền 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 

Trường THPT 

Bù Đăng (11) 

37.  Lê Văn Hảo 

(0915483600) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Ngô Quyền 

Thành viên 

38.  Trần Văn Mạo 

(0979486818) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Ngô Quyền 

Thành viên 

39.  Nguyễn Thị Lương 

(0987446050) 

Giáo viên 

Trường THPT Bù Đăng 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 
Trường 

THCS&THPT 

Lương Thế 

Vinh (12) 
40.  Phạm Thế Anh 

(0987278995) 

Giáo viên 

Trường THPT Bù Đăng 

Thành viên 

41.  Nông Thị Thái 

(0988213157) 

Phó Hiệu trưởng 

Trường THPT Thống Nhất 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 
Trường THPT 

Lê Quý Đôn 

(13) 
42.  Thiều Văn Ánh 

(0986369719) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Thống Nhất 

Thành viên 

43.  Phạm Huy Tuân 

(0389897989) 

P.Hiệu trưởng 

Trường THPT Phước Long 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) Trường THPT 

Thống Nhất 

(14) 
44.  Hồ Anh Việt 

(0983663595) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Phước Long 

 

Thành viên 
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45.  Nguyễn Trường Sơn 

(0911767626) 

Tổ phó 

Trường THPT Lê Quý Đôn 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 
Trường THPT 

Phú Riềng 

(15) 
46.  Nguyễn Huy Thuận 

(0336399411) 

Giáo viên 

Trường THPT Lê Quý Đôn 

Thành viên 

47.  Vũ Văn Hà 

(0975063363) 

Giáo viên 

Trường THPT Đăk Ơ 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 
Trường THPT 

Nguyễn 

Khuyến (16) 

48.  Nông Hồng Tâm 

(0979719211) 

Giáo viên 

Trường THPT Đăk Ơ 

Thành viên 

49.  Nguyễn Tấn Thinh 

(0978101114) 

Tổ phó 

Trường THPT Đăk Ơ 

Thành viên 

50.  Lê Thị Ngọc 

(0979378368) 

Tổ trưởng 

Trường THCS&THPT Võ 

Thị Sáu 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 
Trường THPT 

Ngô Quyền 

(17) 
51.  Ngô Văn Phùng 

(0986757195) 

Giáo viên 

Trường THCS&THPT Võ 

Thị Sáu 

Thành viên 

52.  Đặng Ngọc Long 

(0983470113) 

Tổ phó 

Trường THPT Phú Riềng 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 
Trường 

THCS&THPT 

Võ Thị Sáu 

(18) 
53.  Võ Lai 

(0383187323) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Phú Riềng 

Thành viên 

54.  Lê Văn Cẩm 

(0974345639) 

Tổ phó 

Trường THPT Thanh Hòa 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) Trường THPT 

Đăk Ơ (19) 55.  Nguyễn Thị Lý Xương 

(0988491277) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Thanh Hòa 

Thành viên 

56.  Trần Thu Hòa 

(0978051966) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Chơn Thành 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) Trường THPT 

Đa Kia (20) 57.  Võ Quốc Vinh 

(0908749210) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Chơn Thành 

Thành viên 

58.  Nguyễn Quang Trung 

(0984633157) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Nguyễn Hữu 

Cảnh 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 

Trường THPT 

Thanh Hòa 

(21) 

59.  Vũ Văn Trung 

(0916128654) 

Giáo viên 

Trường THPT Nguyễn Hữu 

Cảnh 

Thành viên 

60.  Nguyễn Anh Tuấn 

(0907424702) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Nguyễn Hữu 

Cảnh 

Thành viên 

61.  Hồ Hải Nam  

(0974054556) 

P.Hiệu trưởng 

Trường PTDTNT THPT Bình 

Phước  

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 

Trường THPT 

Lộc Hiệp (22) 62.  Võ Văn Dũng 

(0907130900) 

Giáo viên  

Trường PTDTNT THPT Bình 

Phước 

Thành viên 

63.  Nguyễn Văn Tám 

(0961966840) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Phước Bình 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 

Trường THPT 

Lộc Ninh (23) 

64.  Trần Quốc Hưng 

(0919133190) 

Giáo viên 

Trường THPT Phước Bình 

Thành viên 

65.  Ngô Thế Xuân 

(0377080899) 

Giáo viên 

Trường THPT Phước Bình 

Thành viên 

66.  Cao Ngọc Dũng 

(0974093789) 

Tổ trưởng  

Trường THCS&THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 
Trường THPT 

Lộc Thái (24) 
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67.  Phạm Thị Hiền 

(0938040469) 

Tổ phó 

Trường THCS&THPT 

Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Thành viên 

68.  Khuất Huy Phương 

(0985951931) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Nguyễn 

Khuyến 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 

Trường THPT 

Nguyễn Hữu 

Cảnh (25) 

69.  Ngô Thị Luyến 

(0962594029) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Nguyễn 

Khuyến 

Thành viên 

70.  Phạm Thị Thúy Vân 

(0917176276) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Nguyễn 

Khuyến 

Thành viên 

71.  Nguyễn Văn Cảnh 

(0938567767) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Đồng Xoài 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 
Trường THPT 

Chơn Thành 

(26) 

72.  Bùi Duy Phúc 

(0984760456) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Đồng Xoài 

Thành viên 

73.  Nguyễn Thị Liên 

(0982422724) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Đồng Xoài 

Thành viên 

74.  Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

(0866133555) 

Chuyên viên văn phòng, 

Sở GDĐT 

Thành viên 

(Nhóm trưởng) 
Trường THPT 

Chu Văn An 

(27) 

75.  Đào Sỹ Vì 

(0989723857) 

Giáo viên 

Trường THPT Đồng Phú 

Thành viên 

76.  Trương Văn Linh 

(0968989303) 

Giáo viên 

Trường THPT Đồng Phú 

Thành viên 

(Danh sách Đoàn thanh tra gồm có: 76 người) 

 

* Danh sách cán bộ, giáo viên dự phòng: 15 người. 
TT Họ và tên Chức vụ/chức danh, đơn vị Nhiệm vụ 

1 Nguyễn Văn Nhân 

(0976818055) 

PGĐ 

Trung tâm GDTX tỉnh 

Dự phòng 

 

2 Nguyễn Phan Thục Hân 

(0919567456) 

Giáo viên 

Trung tâm GDTX tỉnh 

Dự phòng 

 

3 Nguyễn Thị Thùy Trang 

(0845487779) 

P.Hiệu trưởng 

Trường PTDTNT THCS&THPT 

Bù Gia Mập 

Dự phòng 

 

4 Vũ Thái Hân 

(0977730054) 

Tổ phó 

Trường THPT Lộc  Ninh 

Dự phòng 

 

5 Tô Thị Hoài 

(0987883348) 

Tổ phó 

Trường THPT Bù Đăng 

Dự phòng 

 

6 Phạm Trọng Oánh 

(0915431719) 

Giáo viên 

Trường THPT Phước Long 

Dự phòng 

 

7 Lê Thị Hiền 

(0919371668) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Nguyễn Du  

Dự phòng 

 

8 Nguyễn Văn Giang 

(0985250392) 

Tổ trưởng 

Trường THPT Nguyễn Du 

Dự phòng 

 

9 Đào Thị Ngọc Hà 

(0767324126) 

Tổ phó 

Trường THPT Nguyễn Du 

Dự phòng 

 

10 Nguyễn Văn Toan 

(0984222201) 

Tổ phó 

Trường THCS&THPT Đăng Hà 

Dự phòng 

 

11 Trần Anh Tú 

(0966320517) 

Tổ phó 

Trường THPT Hùng Vương 

 

Dự phòng 
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12 Hàn Văn Tú 

(0916685775) 

Tổ trưởng 

Trường THCS&THPT Đồng Tiến 

Dự phòng 

 

13 Nguyễn Thị Nhung 

(0917136181) 

Tổ trưởng 

Trường THCS&THPT Đồng Tiến 

Dự phòng 

 

14 Nguyễn Xuân Phúc 

(0974041447) 

P.Hiệu trưởng 

Trường THCS&THPT Đăk Mai 

Dự phòng 

15 Nguyễn Đình Vương 

(0988126458) 

Tổ phó 

Trường THCS&THPT Võ Thị Sáu 

Dự phòng 

Điều 3.  

1. Ông/bà có tên tại Điều 2 thực hiện nhiệm vụ thanh tra tại 27 Điểm thi 

chính thức trên theo đúng quy định tại Thông tư số 23/2016/TT-BGDĐT, Quy 

chế thi và các văn bản liên quan.  

2. Cán bộ, giáo viên dự phòng sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ thanh tra khi có 

Quyết định điều động “hỏa tốc” của Sở GDĐT tại các Điểm thi chính thức và dự 

phòng (nếu có). 

Điều 4.  
1. Điểm thi chịu trách nhiệm thanh toán phụ cấp thanh tra; đơn vị có cán 

bộ, giáo viên được điều động chịu trách nhiệm thanh toán công tác phí, lưu trú 

theo quy định hiện hành.  

2. Cán bộ, giáo viên dự phòng khi có Quyết định điều động “hỏa tốc” của 

Sở GDĐT sẽ được Điểm thi thanh toán phụ cấp thanh tra; đơn vị có cán bộ, giáo 

viên được điều động chịu trách nhiệm thanh toán công tác phí, lưu trú theo quy 

định hiện hành. 

Điều 5. Các ông (bà): Chánh Văn phòng; Chánh Thanh tra; Trưởng phòng 

Giáo dục Trung học; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở GDĐT; Trưởng 

phòng GDĐT các huyện, thị, thành phố; Trưởng các Điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và các ông/bà có tên tại 

Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

 

Nơi nhận:                                           GIÁM ĐỐC 
- Như Điều 5;               

- TTr Bộ GDĐT; (để báo cáo) 

- TTr tỉnh; (để phối hợp) 

- UBND các huyện, thị, TP; (để phối hợp chỉ đạo) 

- Các đơn vị trực thuộc Sở; (để biết thực hiện) 

- Phòng GDĐT các huyện, thị, TP; (để t/b cho các đơn vị  

đặt Điểm thi biết thực hiện)                                                                    
- Website: vpdt.binhphuoc.edu.vn; (để công bố) 

- Lưu: VT, TTr. (Tr) 
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